	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  20C2  

Ngày thi:  ____ / ____ / 20… 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(thí sinh được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1 (4 điểm) 

Trả lời những câu nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích. 
a. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là phương pháp thoả thuận.
b. Mọi hành vi vi phạm hành chính đều bị xử phạt hành chính.
c. Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản.
d. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 2 (2 điểm)

Anh (Chị) hãy trình bày đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

Câu 3 (4 điểm)

Ông An kết hôn với bà Bông sinh được hai người con gồm Cúc và Danh. Lúc 16g00 ngày 1/1/2016, ông An chết, tài sản riêng của ông An là 300 triệu đồng và tài sản chung của ông An với bà Bông là căn nhà trị giá 400 triệu đồng. Ngoài những người kể trên ông An còn cha già là ông Thanh.
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 

b/ Xác định di sản thừa kế của ông An? Giải thích? 

c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 

d/ Nếu ông An không để lại di chúc, thì tài sản của ông An sẽ được chia như thế nào?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        LÊ THỊ HỒNG VÂN

ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
         BÙI THÀNH DŨNG
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNGA HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Học phần: PHÁP LUẬT


Lớp:  20C2    

Ngày thi:  ____ / ____ / 20… 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích.

a. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là phương pháp thoả thuận.
b.  Mọi hành vi vi phạm hành chính đều bị xử phạt hành chính.
c. Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản.

d. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu mọi trách nhiệm hình sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
	4.0 

	
	a
	- Nhận định trên là  đúng
- Tại vì:   Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là“Mệnh 

lệnh đơn phương”,  một bên ra lệnh, một bên chấp hành, đây là phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước. Có nghĩa là một bên có quyền nhân danh nhà nước ra lệnh, ban hành những quy tắc, quy định có tính cưỡng chế, bắt buộc chung, hay nói cách khác đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể không bình đẳng.

	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là Sai 
- Tại vì: Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp: tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là  Sai
- Tại vì: Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 189/BLDS/2015).
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là  Sai
- Tại vì:  Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm;  người từ đủ 14 đến chưa đủ 16 chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
	0.5

0.5

	Câu 2
	
	Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính
	2.0

	
	
	Pháp luật hành chính bao gồm toàn bộ các quy phạm điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
Có thể khái quát quan hệ xã hội do pháp luật hành chính điều chỉnh chia thành 03 nhóm chính sau đây
	0.5



	
	
	1/ Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

2/ Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

3/ Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.
	0.5

0.5

	
	
	Như vậy, Pháp luật hành chính điều chỉnh toàn bộ những quan hệ xã hội, những hoạt động quản lý, được thực hiện bởi nhà nước hoặc nhân danh nhà nước mà đối tượng là các hoạt động chấp hành, điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Đối tượng điều chỉnh mang tính đặc thù "không bình đẳng" của hoạt động chấp hành - điều hành nên phương pháp điều chỉnh của ngành luật này là phương pháp mệnh lệnh - đơn phương
	0.5

	Câu 3
	
	Bài tập
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 

b/ Xác định di sản thừa kế? Giải thích? 

c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 

d/ Nếu ông An không để lại di chúc, thì tài sản của ông An sẽ được chia như thế nào?
	4.0

	
	a
	Thời điểm mở thừa kế là lúc 16g00 ngày 1/1/2016
Thời điểm người có tài sản chết (lúc ông An chết)
	0.5

0.5

	
	b
	Di sản thừa kế là 300 triêu đồng + (400: 2) = 500 triệu
Di sản thừa kế bao gồm phần tài sản riêng và phần tài sản riêng trong khối tài sản chung với bà Bông (của ông An)
	0.5

0.5

	
	c
	Hàng thừa kế thứ nhất của ông An là: Thanh, Bông, Cúc, Danh 
Thanh: là cha ruột, Bông là vợ, và 2 con là Cúc và Danh
	0.5

0.5

	
	d
	500 triệu: 4 người =125 triệu

Hàng thừa kế thứ nhất có 4 người, tất cả mỗi người được hưởng một suất bằng nhau.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 




 BÙI THÀNH DŨNG
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II  

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  20C2


   Ngày thi:  ____ / ____ / 20..



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (4 điểm)

Trả lời những câu nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.  

a. Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương.
c. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội. 
d. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 100.000 đồng.

Câu 2 (2 điểm)
Theo pháp luật hình sự, hình phạt là gì? Hãy trình bày các nhóm hình phạt?

Câu 3 (4 điểm)  

Ông Thanh kết hôn với bà Hồng sinh được hai người con gồm Hoa và Lan. Lúc 14g00 ngày 31/1/2016, bà Hồng chết, tài sản riêng của bà Hồng là 200 triệu đồng và tài sản chung của ông Thanh với bà Hồng là căn nhà trị giá 600 triệu đồng. Ngoài những người kể trên bà Hồng còn cha già là ông Hải.
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:

a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 

b/ Xác định di sản thừa kế của bà Hồng? Giải thích? 

c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 

d/ Nếu bà Hồng không để lại di chúc, thì tài sản của bà Hồng sẽ được chia như thế nào?

 




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN
    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     (Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

     LÊ THỊ HỒNG VÂN
        ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
        BÙI THÀNH DŨNG 

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2020 – 2021


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  20C2
 
Ngày thi:  ____ / ____ / 20…

Thời gi an thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu) 

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích:

a. Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên là người mới có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương.
c. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội. 

d. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 100.000 đồng.
	4

	
	a
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (có tư cách công dân, điều 18, 19 và 20 BLDS 2015)
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là  Đúng
- Tại vì: Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương”, một bên ra lệnh, một bên chấp hành, đây là phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là  Sai
- Tại vì:  Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, người từ đủ 14 đến chưa đủ 16 chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì:  Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính thấp nhất đối với cá nhân là 50.000 đồng .
	0.5

0.5

	Câu 2
	
	Theo pháp luật hình sự, hình phạt là gì? Hãy trình bày các nhóm hình phạt?
	2.0

	
	
	Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. 
Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do Tòa án quyết định áp dụng (Điều 26/BLHS/2017).
	0.5



	
	
	Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung
Hình phạt chính: là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình
	0.5



	
	
	Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.
 Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính)
	0.5

0.5

	Câu 3
	
	Bài tập
a/ Xác định thời điểm mở thừa kế? giải thích? 

b/ Xác định di sản thừa kế? Giải thích? 

c/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Giải thích? 

d/ Nếu bà Hồng không để lại di chúc, thì tài sản của  bà Hồng sẽ được chia như thế nào?
	4.0

	
	a
	Thời điểm mở thừa kế là lúc 14g00 ngày 31/1/2016

Thời điểm người có tài sản chết (lúc bà Hồng chết)
	0.5

0.5

	
	b
	Di sản thừa kế là 200 triêu đồng + (600: 2) = 500 triệu

Di sản thừa kế bao gồm phần tài sản riêng và phần tài sản riêng trong khối tài sản chung với ông Thanh (của  bà Hồng )
	0.5

0.5

	
	c
	Hàng thừa kế thứ nhất của bà Hồng là:  Hải, Thanh, Hoa và Lan, 
Hải: là cha ruột, Thanh là chồng, và 2 con là Hoa và Lan,
	0.5

0.5

	
	d
	500 triệu: 4 người =125 triệu

Hàng thừa kế thứ nhất có 4 người, tất cả mỗi người được hưởng một suất bằng nhau.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            

                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 




     BÙI THÀNH DŨNG
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